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PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 1 – RÚT GỌN PHÂN THỨC
Dạng 1. Rút gọn phân thức
Bài 1. Rút gọn phân thức.
	
a) 
	
b)  
	
c)  
	
d)  


Bài 2. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức.
	
a) 
	
b) 
	
c) 
	
d) 


Bài 3. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức.
	
a)  
	
b)  
	
c)    
	


Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
Bài 4. Chứng minh các đẳng thức sau.
	
a)  
	
b)  

	
c)  
	
d)  


Dạng 3. Tính giá trị của phân thức
Bài 5. Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức thu gọn.
	

a)   tại  
	

b)  tại 


Bài 6. Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức thu gọn.




a)   với ; ;  


b)   với .

Bài 7. Cho biểu thức 

a) Rút gọn biểu thức  .


b) Tìm giá trị nguyên của  để   nhận giá trị nguyên .



Bài 8. Cho biểu thức .  Chứng minh rằng biểu thức  không âm với mọi giá trị của .



Bài 9. Cho phân thức:  . Chứng tỏ  luôn nhận giá trị âm với mọi .

Dạng 4. Tìm  

Bài 10. Tìm , biết: 


a)  với  là hằng số.


b)  với  là hằng số.




c)  với  là hằng số,  và  .
HƯỚNG DẪN GIẢI
Dạng 1. Rút gọn phân thức
Bài 1. Rút gọn phân thức.


	a) 	b) 


	c) 	d) 
Bài 2. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức.

a) .

b) .

c) .

d) .
Bài 3. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức.

a) .

b) .

c)   .
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
Bài 4. Chứng minh các đẳng thức sau.

a) 

                              .


b)                            .

c) 

.

d) 

                                              .
Dạng 3. Tính giá trị của phân thức
Bài 5. Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức thu gọn.
	

a)   tại  
	

b)  tại 





 a)  . Thay  ta được 



b) . Thay  ta được 
Bài 6. Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức thu gọn.




a)   với ; ; 


Ta có: 





Vì 


.


b)   với .




Vì:   . Vậy: .

Bài 7. Cho biểu thức 

a) Rút gọn biểu thức  .


b) Tìm giá trị nguyên của  để   nhận giá trị nguyên .


a)   


.


b) Ta có:      




Vậy,  ⇔ ⇔  .





Bài 8. 
          . Vậy không âm với mọi giá trị của . Lỗi không căn tab mà dùng dấu cách.




Bài 9.  với 

Dạng 4. Tìm  

Bài 10. Tìm , biết: 


a)  với  là hằng số.

.


b)  với  là hằng số.






c)  với  là hằng số,  và  .


PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 2- RÚT GỌN PHÂN THỨC

Bài 1. Rút gọn các phân thức sau:


[bookmark: MTBlankEqn]	a)  ;	b)  ;


	c)  ;	d)  ;


	e)  ;	f)  ;


	g)  	h)  ;


	i)  .	j)  ;


	k)  ;	l)  ;


	n)  ;	m)  ;


	o)  ;	p)  ;


	q)  ;	r)  ;


	s)  ;	t)  ;


	u)  ;	v)  ;


	w)  ;	x)  .
Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau:


	a)  ;	b)  .
Bài 3. Đổi dấu ở tử hoặc ở mẫu rồi rút gọn phân thức:


	a)  ;	b)  .
Bài 4. Tính giá trị của các biểu thức sau:




	a)   với;	b)   với ;




	c)   với  ;	d)   với ;




	e)   với;	f)   với ;




	g)   với;	h)   với.



Bài 5. Cho  và. Tính giá trị của biểu thức . 
Bài 6. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.


	a)  ;	b)  ;
Bài 7. Tìm các giá trị của x để các phân thức sau bằng 0.


	a)  ;	b)  .



Bài 8. Tính giá trị của phân thức , biết rằng và .

Bài 9. Rút gọn biểu thức: .

Bài 10. Cho phân thức: 

	a) Tìm các giá trị của  để phân thức có nghĩa.

	b) Rút gọn biểu thức .
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. Rút gọn các phân thức sau:

	a)  ;	

	b)  ;

	c)  ;	

	d)  ;

	e)  ;

	f)  ;

	g)  	

	h)  ;

	i)  .	

	j)  ;

	k)  ;	

	l)  ;

	n)  ;	

	m)  ;

	o)  ;	

	p)  ;

	q)  ;	

	r)  ;

	s)  ;	

	t)  ;

	u)  ;	

	v)  ;

	w)  ;	

	x)  .
Bài 2. 

	a)  ;

	Ta có: .	

	b)  .

	Ta có: .
Bài 3. 

	a)  ;	

	b)  .
Bài 4. 

	a)   


	Thay , vào biểu thức, ta có: .	

	b)   


	Thay, vào biểu thức, ta có: .

	c)   


	Thay , vào biểu thức, ta có:  	

	d)   


	Thay , vào biểu thức, ta có: .

	e)  


	Thay  vào biểu thức, ta có: 	

	f)   


	Thay  vào biểu thức, ta có: .

	g)   


	Thay  vào biểu thức, ta có: .	

	h)   


	Với , thay vào biểu thức, ta có: .



Bài 5. Cho  và . Tính giá trị của biểu thức .


	HD:   với .


	  vì .



	Thay  vào biểu thức , ta có: .
Bài 6. 

	a)  ;	

	b)  ;

Bài 7. a) Biểu thức xác định .

  ;

	b) Điều kiện xác định: .

	 .



Bài 8. Tính giá trị của phân thức , biết rằng và .

HD: Ta có: 


Do . Vậy.

Bài 9. HD: Xét .

Do đó: 


Bài 10. HD:	a) Điều kiện để phân thức  có nghĩa là mẫu thức khác .
	Xét:

 



Vậy điều kiện để phân thức  có nghĩa là  không đồng thời bằng .

tức là.


	b) Do , do đó ta đặt:.

	Khi đó: .

Ta có: 

(Điều kiện là )
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